
UBND Q.BÌNH THẠNH


TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÉ 
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Nội dung: bài 1 đến bài: Hóa trị - Luyện tập

Câu 1 (1 điểm)
Cho một trong 3 dạng sau:

1. Các cách viết sau chỉ ý gì?

2. Dùng KHHH và chữ số để diễn đạt các ý sau
3. CTHH sau có những ý nghĩa nào

Câu 2 (1 điểm)
Điền từ vào chỗ trống, các từ phải cho sẵn trong hộp, cho từ 4 đến 5 từ, đoạn văn lấy từ bài tập SGK hay định nghĩa trong các bài Hóa trị, Nguyên tố hóa học hay bài Nguyên tử.

Câu 3 (2 điểm)
Cho 4 CTHH, từ đó tìm hóa trị của nguyên tố (2 cái – 1 cái rút gọn, 1 không rút gọn) và nhóm nguyên tử (2 cái – có thể dùng ngoặc hay không ngoặc).
Câu 4 (2 điểm)
Cho 2 cái – 1 không nhóm và 1 có nhóm, không cho hóa trị trừ NH4(I), SO3 (II), S (II)
Câu 5 ( 3 điểm)
Bài toán tương tự bài 3/31 SGK

a/ Tìm PTK (1 điểm)

b/ Tìm NTK X (0,5 điểm) → Xác định X (0,5 điểm)

c/ Tìm m của X theo gam hay so sánh NTK của X với NTK nguyên tố khác. (1 điểm)
Câu 6 ( 1 điểm)
Cho 1 trong 2 dạng:
1. Cho 2 hợp chất của X, Y trong đó X, Y là những nguyên tố chưa biết, yêu cầu tìm hóa trị của X, Y. Từ đó, viết CTHH của hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố X, Y

2. Cho một hợp chất bất kì mà trong đó có một nguyên tố có nhiều hóa trị. Yêu cầu tìm hóa trị của nguyên tố đó, sau viết CTHH của hợp chất tạo bởi nguyên tố đó với một nguyên tố khác.

-----------------------------------------------
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 
Câu 1:

1. Các cách viết sau chỉ ý gì:

· 7 N

· 8 H2
· 9 CaCO3
· 10 CuSO4
· 9 (NH4)2SO4
2. Dùng KHHH và chữ số để diễn đạt các ý sau:

· 9 nguyên tử Hidro



10 phân tử khí Nitơ

· 9 phân tử axit sunfuric (2H, 1S, 4O)
8 phân tử Canxi cacbonat (1Ca, 1C, 3O)

· 9 phân tử đồng (II) sunfat (1Cu, 1S, 4O)
10 phân tử sắt (III) clorua (1Fe, 3Cl)

3. Các CTHH sau có những ý nghĩa gì?
· H2SO4
· Ba(NO3)2
Câu 2: 
Dùng các từ trong hộp điền vào chỗ trống
……… là nhựng chất được tạo nên từ một ……… nên trong CTHH chỉ chứa một KHHH, còn ……. được tạo nên từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học nên trong CTHH có nhiều …….
Từ: đơn chất, nguyên tố hóa học, hợp chất, KHHH

…… là những con số La Mã dùng để biểu thị số …… liên kết mà nguyên tử nguyên tố này có thể thực hiện được với những nguyên tử nguyên tố khác trong ……
Từ: hóa trị, liên kết, phân tử
Câu 3:
Tìm hóa trị của các nguyên tố hay nhóm nguyên tử trong các CTHH sau:
· Fe trong Fe2O3
· Cu trong CuSO4
· NH4 trong NH4Cl 

· Ba trog Ba3(PO4)2
· OH trong Ca(OH)2
Câu 4: 
Lập CTHH và tính PTK:

· Al và Cl

· Fe (III) và O

· C (IV) và O

· NH4(I) và SO4 

· Cu (II) và SO4
· Ca và PO4
Câu 5: 
Cho hợp chất A, trong phân tử của A gồm 2 nguyên tử nguyên tố Kali và một nguyên tử nguyên tố X chưa biết. Biết rằng, phân tử khối của A nặng gấp 6,875 lần nguyên tử khối Oxi.
1. Tìm phân tử khối của A

2. Tìm nguyên tử khối của X, từ đó cho biết KHHH và tên của X.

3. Tính khối lượng của 9 nguyên tử X theo đơn vị gam
K=39 S=32 O=16 Cu=64 Mg=24

Cho hợp chất B, phân tử của B gồm 2 nguyên tử nguyên tố X chưa biết và 3 nguyên tử oxi. Phân tử khối của B nặng gấp 51 lần phân tử khối khí hidro.

1. Tìm phân tử khối của B

2. Tính nguyên tử khối của X, từ đó cho biết KHHH và tên của X.

3. So sánh nguyên tử khối của X với nguyên tử khối của nguyên tử Magie.

Câu 6:

Cho hợp chất X2O và HY – trong đó X, Y là những nguyên tố chưa xác định.

1. Hãy tìm hóa trị của X và Y dựa vào 2 CTHH trên.

2. Từ hóa trị tìm được hãy viết CTHH của hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố X và Y.
Cho hợp chất Fe2O3.

1. Hãy xác định hóa trị của Fe trong hợp chất trên.

2. Từ hóa trị đã tìm ở câu trên, hãy viết CTHH của Fe với Cl. 

ĐỀ MẪU
Câu 1: hãy cho biết CTHH MgSO4 có những ý nghĩa gì?

Câu 2: Điền từ vào chỗ trống:
……. cấu tạo gồm lớp vỏ và …… Trong lớp vỏ có chứa các …… tích điện âm, còn hạt nhân có chứa …… tích điện dương và notron không mang điện.
Từ: nguyên tử, hạt nhân, electron, proton

Câu 3: Tìm hóa trị của các nguyên tố hay nhóm nguyên tử trong các CTHH sau:
· SO4 trong CuSO4
· NO3 trong Ba(NO3)2
· C trong CO2
· Fe trong FeO

Câu 4: Lập CTHH và tính PTK:

· NH4 (I)và Cl

· Ba và O

Câu 5: Cho một hợp chất  mà phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X chưa biết liên kết với một nguyên tử Oxi. Phân tử khối của hợp chất này nặng gấp 2 lần phân tử khối khí Nitơ.

1. Tìm PTK của hợp chất trên

2. Tìm nguyên tử khối của X, từ đó xác định KHHH và tên của X

3. Tính khối lượng của 3 nguyên tử X theo đơn vị gam

Ca=40 O=16 Fe=56 Mg=24

Câu 6: Cho hợp chất CO2:
1. Hãy tìm hóa trị của C trong hợp chất trên

2. Từ đó, hãy viết CTHH của hợp chất tạo bởi C và H.
---------------------------------------------------
